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	Họ và tên:………………………………
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Lớp :...............
Số báo danh:........
Phòng thi: ...........
	
	


Mã đề: 101        (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; O=16; S= 32; Mg= 24; Al=27;Na=23; He= 4; N= 14;  Sb= 122; C=12; Si= 28; Rb= 85,5; Cs= 133;C = 12; Ar= 18; Ne=10 )
A. Phần chung: (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố hoá học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: (n-1)d5ns1 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kỳ 4, nhóm IB.   B. chu kỳ n, nhóm VIB.  C. chu kỳ n, nhóm IA.     D. chu kỳ n, nhóm VIA.

Câu 2: Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml ( ở đktc)hỗn hợp  khí gồm NO và NO2 có 
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. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra .

A. 8,15 gam.
B. 10,08 gam.
C. 9,41 gam.
D. 5,07 gam.

Câu 3: Trong phản ứng phân huỷ: 
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, chất bị oxi hoá là:

A. 
[image: image5.wmf]5

+

Cl

.
B. 
[image: image6.wmf]1

-

Cl

.
C. 
[image: image7.wmf]2

0

O

.
D. 
[image: image8.wmf]2

-

O


.
Câu 4: Bản chất của liên kết cộng hóa trị không cực là

A. đôi electron chung lệch về nguyên tử bên trái.   B. đôi electron chung lệch về nguyên tử bên phải.
C. đôi electron chung cho một nguyên tử.               D. đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.
Câu 5: Coäng hoùa trò cuûa N, P trong HNO3vaø   H3PO4 töông öùng la ø:

A. 5 vaø 3
B. 4 vaø 5
C. 3 vaø 5
D. 5 và 5
Câu 6: Hãy chọn câu sai trong các câu sau:
A. Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.
B. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.
C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ , bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.
D. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.
Câu 7: M  có số proton là 11. Cho 6,9 gam M tan hoàn toàn trong a gam nước thu được dung dịch X có

 nồng độ 25%. Công thức hiđroxit cao nhất của M và giá trị a là

A. Ba (OH)2 ; 41,25 gam.
B. NaOH; 41,7 gam.
C. NaOH; 41,4 gam.
D. KOH; 41,1 gam.
Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Số khối của X là ?

A. 56
B. 40
C. 64
D. 24
Câu 9: Hai nguyên tử A, B có phân lớp electron ngoài cùng lần lượt là 2p, 3s. Tổng số electron của hai phân lớp này là 5 và hiệu số electron của chúng là 1. Số thứ tự A, B trong hệ thống tuần hoàn lần lượt là:

A. 6, 11
B. 5, 10
C. 7, 12
D. 5, 12

Câu 10: Số đơn vị điện tích hạt nhân của natri là 11. Trong nguyên tử natri số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 11: Trong những hợp chất bền, kim loại kiềm thổ (nhóm IIA)  tồn tại dưới dạng:

A. Cation M+.
B. Cation M2+.
C. Nguyên tử M.
D. Ion M2-.

Câu 12: Nguyên tố Bo ( nguyên tử khối trung bình bằng 10,81) có 2 đồng vị 10B và 11B. Phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị lần lượt là ( coi nguyên tử khối bằng số khối) ?

A. 70% và 30%
B. 19% và 81%
C. 30% và 70%
D. 45% và 55%
Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố X ở ô thứ 16. Cấu hình electron của X2- là ?

A. [Ne]3s23p4.
B. [Ar]3d54s1.
C. [Ar].
D. [Ar]3s23p4
Câu 14: Cho dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7
 Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định số phân tử oxit có kiểu liên kết ion là ?(Độ âm điện : Na = 0,93 ; Mg = 1,31 ; Al =1,61 ; Si = 1,9 ; P = 2,19; S = 2,58; Cl = 3,16; O = 3,44)

A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 15: Nguyên tố R thuộc nhóm IVA. Trong oxit cao nhất , R chiếm 27,27% khối lượng. Công thức oxit đó là:

A. SO3
B. CO
C. SiO2
D. CO2.

Câu 16: Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6, nguyên tử Y có số electron là 1. Liên kết giữa X và Y thuộc loại liên kết nào sau đây:

A. cộng hóa trị phân cực.
B. cho nhận.
C. ion.
D. cộng hóa trị.
Câu 17: Số electron tối đa ở mỗi lớp electron được tính theo công thức (n: là số thứ tự lớp)

A. 2n2.
B. n2.
C. n3.
D. 2n.
Câu 18: Số mol electron cần có để khử 1,0  mol Al3+ thành Al là:

A. 0,5 mol electron.
B. 4,5 mol electron.
C. 3,0 mol electron.
D. 1,5 mol electron.

Câu 19: Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần?
A. H2SiO3, Al(OH)3, H3PO4, H2SO4.
B. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SiO3.

C. Al(OH)3, H2SiO3 H3PO4,H2SO4.
D. H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4.
Câu 20: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố cho biết:

A. số electron và số proton trong nguyên tử.
B. số electron hoá trị và số nơtron.
C. số proton trong hạt nhân và số nơtron.
D. số electron trong nguyên tử và số khối.
B. PHẦN TỰ LUẬN: Thí sinh chọn một trong hai phần sau.

-Cho nguyên tử khối các nguyên tố: Fe = 56; S= 32; H=1; O=16; Cu=64; Al=27; N=14; Mg=24. 

I. Phần 1: Chương trình chuẩn.

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: N2; SO3.
Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ)Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron   (gộp bước 1 và 4; 2 và 3):

a. Cu + HNO3 
[image: image10.wmf]®

 Cu(NO3)2 + NO
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  + H2O

b. FexOy + HNO3 
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  Fe(NO3)3  + NO 
[image: image13.wmf]­

+ H2O

Câu 4: (1đ) Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc). Tính giá trị của m.


Câu 5: (1đ) Cho 11,8 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 17,92 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

II. Phần 2: Chương trình nâng cao:

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: Cl2; C2H4.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron  ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Cu + HNO3 
[image: image15.wmf]®

 Cu(NO3)2 + NO2
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  + H2O

b. FexOy + H2SO4đặc 
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  Fe2(SO4)3  + SO2 
[image: image18.wmf]­

+ H2O

Câu 4: (1đ) Hãy mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử BF3 bằng thuyết lai hóa.

Câu 5: (1đ) Hòa tan hoàn toàn 5,1 gam hỗn hợp Mg, Al (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Tính giá trị của V.
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	Họ và tên:…………………………………..
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Lớp :...............
Số báo danh:........
Phòng thi: ...........
	
	


Mã đề: 102    (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; O=16; S= 32; Mg= 24; Al=27;Na=23; He= 4; N= 14;  Sb= 122; C=12; Si= 28; Rb= 85,5; Cs= 133;C = 12; Ar= 18; Ne=10 )
A. Phần chung: (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Trong các hạt sau đây, hạt nào  không  mang điện tích?

A. Proton.                       B. Electron và proton.     C. Electron.                     D. Nơtron.
Câu 2: Cho 7,8  gam K tác dụng với 100 ml  H2O, tính nồng độ % của dung dịch thu được ?

A. 4,8 %
B. 10,5%
C. 11,2%
D. 10,4%
Câu 3: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Sự khử ứng với sự tăng số oxi hoá của một nguyên tố.
B. Chất oxi hoá là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.
C. Chất khử là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.
D. Sự oxi hoá ứng với sự giảm số oxi hoá của một nguyên tố.
Câu 4: Cho biết phương trình hoá học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 chất nào bị oxi hoá?

A. Ion H+.
B. Ion Cl-
C. Nguyên tử Zn.
D. Phân tử 
[image: image19.wmf]+
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Câu 5: Nhóm nguyên tố nào mà hợp chất oxit có hoá trị cao nhất tương ứng với công thức chung là X2O3?

A. nhóm IIA.
B. nhóm IIIA.
C. nhóm VA.
D. nhóm IA.

Câu 6: Cho Cu tác dụng dung dịch HNO3 thu được muối Cu(NO3)2 và hỗn hợp khí gồm 0,1mol NO 

và 0,2 mol NO2 . Khối lượng Cu đã phản ứng là :

A. 3,2g
B. 6,4
C. 12,8g
D. 16g
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số khối của Y là?

A. 24
B. 12
C. 23
D. 40
Câu 8: C«ng thøc electron cña ph©n tö NH3 lµ:

A. 
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Câu 9: Nguyên tử  của nguyên tố  X ở  ô thứ 20  . Cấu hình electron của X2+ là?

A. [Ar]4s2 4p2.
B. [Ar]4s2.
C. [Ne]4s2.
D. [Ne]3s23p6
Câu 10: Oxi có 3 đồng vị với hàm lượng phần trăm số nguyên tử tương ứng là 16O ( 99,757%), 17O (0,038%), 18O (0,205%). Nếu lấy nguyên tử khối bằng số khối thì nguyên tử khối trung bình của Oxi bằng ?

A. 17,0
B. 16,2
C. 16,0
D. 8,0
Câu 11: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất với Hiđro nguyên tố R chiếm 94,12 %. Tìm tên nguyên tố R ?

A. lưu huỳnh.
B. nitơ.
C. photpho.
D. cacbon.

Câu 12: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khối hơi so với He bằng 9,25. Nồng độ mol/lít HNO3 trong dung dịch đầu là:
A. 1,7M.
B. 1,2M.
C. 0,28M.
D. 1,4M.
Câu 13: Cho dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7             ;Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định số phân tử oxit có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực là ? ?(Độ âm điện : Na = 0,93 ; Mg = 1,31 ; Al =1,61 ; Si = 1,9 ; P = 2,19; S = 2,58; Cl = 3,16; O = 3,44)
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 14: Bản chất của liên kết cộng hóa trị có cực là

A. đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện nhỏ hơn.
B. đôi electron lệch về phía nguyên tử có tính phi kim yếu.
C. đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện lớn hơn.
D. đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.
Câu 15: Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6 3s23p6 . Liên kết trong phân tử X2 thuộc loại liên kết nào sau đây:

A. cộng hóa trị không cực.
B. cho nhận.
C. ion.
D. cộng hóa trị phân cực.
Câu 16: Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là :

A. 0,  –2,  +6,  +4.
B. 0,  –2,  +4,  –4.
C. 0,  –2,  –6,  +4.
D. 0,  +2,  +6,  +4.
Câu 17: Số mol electron sinh ra khi có 2 mol Cu bị oxi hoá thành Cu2+ là:

A. 2 mol electron
B. 4 mol electron.
C. 3,0 mol electron
D. 1 mol electron.

Câu 18: Ba nguyên tố A (Z = 11), B (Z = 12), C (Z = 13) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit này là:

A. X, T, Y.
B. X, Y, T.
C. T, X, Y.
D. T, Y, X.

Câu 19: Cấu hình electron nào sau đây là đúng:

A. 1s22s22p63p63d44s2
B. 1s22s22p63s23p63d104s1
C. 1s22s22d63s2
D. 1s22s22p63s23d54s1
Câu 20: Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 7 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 9.
B. 10.
C. 8.
D. 7.
B. PHẦN TỰ LUẬN: Thí sinh chọn một trong hai phần sau.

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: Fe = 56; S= 32; H=1; O=16; Cu=64; Al=27; N=14; Mg=24. 

I. Phần 1: Chương trình chuẩn.

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: H2; HNO3.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron  ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Zn + HNO3 
[image: image26.wmf]®

 Zn(NO3)2 + NO2
[image: image27.wmf]­

  + H2O

b. Mg + HNO3 
[image: image28.wmf]®

 Mg(NO3)2 + NxOy  
[image: image29.wmf]­

 +H2O.

Câu 4: (1đ) Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính giá trị của m.


Câu 5: (1đ) Cho 12 gam hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 11,2 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

II. Phần 2: Chương trình nâng cao:

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: CO2; H2SO4.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
[image: image30.wmf]14
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron  ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Mg + HNO3 
[image: image31.wmf]®

 Mg(NO3)2 + NO2
[image: image32.wmf]­

  + H2O

b. Fe + HNO3 
[image: image33.wmf]®

 Fe(NO3)3 +  NxOy 
[image: image34.wmf]­

  + H2O

Câu 4: (1đ) Hãy mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử BeCl2 bằng thuyết lai hóa.


Câu 5: (1đ) Hòa tan hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp Cu, Al (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Tính giá trị của V.

----------- HẾT ----------

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014-2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:   Hóa  ; Khối 10        
	Thời gian: 60 phút.
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	Họ và tên:………………………………..
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Lớp :...............
Số báo danh:........
Phòng thi: ...........
	
	


Mã đề: 103       (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; O=16; S= 32; Mg= 24; Al=27;Na=23; He= 4; N= 14;  Sb= 122; C=12; Si= 28; Rb= 85,5; Cs= 133;C = 12; Ar= 18; Ne=10 )
A. Phần chung: (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: M  có số proton là 11. Cho 6,9 gam M tan hoàn toàn trong a gam nước thu được dung dịch X có

 nồng độ 25%. Công thức hiđroxit cao nhất của M và giá trị a là

A. Ba(OH)2;41,25 gam.  B. KOH; 41,1 gam.          C. NaOH; 41,7 gam.      D. NaOH; 41,4 gam.
Câu 2: Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml ( ở đktc)hỗn hợp  khí gồm NO và NO2 có 
[image: image35.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra .

A. 5,07 gam.
B. 9,41 gam.
C. 10,08 gam.
D. 8,15 gam.
Câu 3: Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần?
A. H2SiO3, Al(OH)3, H3PO4, H2SO4.
B. Al(OH)3, H2SiO3 H3PO4,H2SO4.
C. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SiO3.
D. H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4.
Câu 4: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố cho biết:

A. số electron trong nguyên tử và số khối.
B. số electron hoá trị và số nơtron.
C. số electron và số proton trong nguyên tử.
D. số proton trong hạt nhân và số nơtron.
Câu 5: Cho dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7
 Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định số phân tử oxit có kiểu liên kết ion là ?(Độ âm điện : Na = 0,93 ; Mg = 1,31 ; Al =1,61 ; Si = 1,9 ; P = 2,19; S = 2,58; Cl = 3,16; O = 3,44)

A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Số khối của X là ?

A. 24
B. 40
C. 64
D. 56
Câu 7: Nguyên tố R thuộc nhóm IVA. Trong oxit cao nhất , R chiếm 27,27% khối lượng. Công thức oxit đó là:

A. CO
B. SO3
C. SiO2
D. CO2.

Câu 8: Nguyên tố Bo ( nguyên tử khối trung bình bằng 10,81) có 2 đồng vị 10B và 11B. Phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị lần lượt là ( coi nguyên tử khối bằng số khối) ?

A. 19% và 81%
B. 45% và 55%
C. 30% và 70%
D. 70% và 30%
Câu 9: Bản chất của liên kết cộng hóa trị không cực là

A. đôi electron chung lệch về nguyên tử bên phải. B. đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.
C. đôi electron chung cho một nguyên tử.              D. đôi electron chung lệch về nguyên tử bên trái.
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X ở ô thứ 16. Cấu hình electron của X2- là ?

A. [Ne]3s23p4.
B. [Ar]3d54s1.
C. [Ar].
D. [Ar]3s23p4
Câu 11: Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6, nguyên tử Y có số electron là 1. Liên kết giữa X và Y thuộc loại liên kết nào sau đây:

A.cộng hóa trị phân cực. B. cho nhận.                    C. ion.                              D. cộng hóa trị.
Câu 12: Hai nguyên tử A, B có phân lớp electron ngoài cùng lần lượt là 2p, 3s. Tổng số electron của hai phân lớp này là 5 và hiệu số electron của chúng là 1. Số thứ tự A, B trong hệ thống tuần hoàn lần lượt là:

A. 6, 11
B. 5, 12
C. 7, 12
D. 5, 10

Câu 13: Số mol electron cần có để khử 1,0  mol Al3+ thành Al là:

A. 0,5 mol electron.
B. 3,0 mol electron.
C. 4,5 mol electron.
D. 1,5 mol electron.

Câu 14: Trong những hợp chất bền, kim loại kiềm thổ (nhóm IIA)  tồn tại dưới dạng:

A. Cation M2+.
B. Nguyên tử M.
C. Cation M+.
D. Ion M2-.

Câu 15: Số electron tối đa ở mỗi lớp electron được tính theo công thức (n: là số thứ tự lớp)

A. 2n2.
B. n2.
C. n3.
D. 2n.
Câu 16: Hãy chọn câu sai trong các câu sau:
A. Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.
B. Phản ứng thế trong hóa vô cơ , bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.
C. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.
D. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.
Câu 17: Trong phản ứng phân huỷ: 
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Câu 18: Số đơn vị điện tích hạt nhân của natri là 11. Trong nguyên tử natri số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 19: Coäng hoùa trò cuûa N, P trong HNO3vaø   H3PO4 töông öùng la ø:

A. 3 vaø 5
B. 5 và 5
C. 5 vaø 3
D. 4 vaø 5
Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố hoá học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: (n-1)d5ns1 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kỳ n, nhóm VIA.
B. chu kỳ n, nhóm VIB.

C. chu kỳ n, nhóm IA.
D. chu kỳ 4, nhóm IB.

B. PHẦN TỰ LUẬN: Thí sinh chọn một trong hai phần sau.

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: Fe = 56; S= 32; H=1; O=16; Cu=64; Al=27; N=14; Mg=24. 

I. Phần 1: Chương trình chuẩn.

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: N2; SO3.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
[image: image43.wmf]35
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron   ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Cu + HNO3 
[image: image44.wmf]®

 Cu(NO3)2 + NO
[image: image45.wmf]­

  + H2O

b. FexOy + HNO3 
[image: image46.wmf]®

  Fe(NO3)3  + NO 
[image: image47.wmf]­

+ H2O

Câu 4: (1đ) Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc). Tính giá trị của m.


Câu 5: (1đ) Cho 11,8 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 17,92 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

II. Phần 2: Chương trình nâng cao:

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: Cl2; C2H4.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
[image: image48.wmf]31
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron  ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Cu + HNO3 
[image: image49.wmf]®

 Cu(NO3)2 + NO2
[image: image50.wmf]­

  + H2O

b. FexOy + H2SO4đặc 
[image: image51.wmf]o
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  Fe2(SO4)3  + SO2 
[image: image52.wmf]­

+ H2O

Câu 4: (1đ) Hãy mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử BF3 bằng thuyết lai hóa.

Câu 5: (1đ) Hòa tan hoàn toàn 5,1 gam hỗn hợp Mg, Al (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Tính giá trị của V.

---------------------------------------------------------- HẾT ----------
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014-2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:   Hóa  ; Khối 10        
	Thời gian: 60 phút.
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	Họ và tên:…………………………………
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Lớp :...............
Số báo danh:........
Phòng thi: ...........
	
	


Mã đề: 104    (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; O=16; S= 32; Mg= 24; Al=27;Na=23; He= 4; N= 14;  Sb= 122; C=12; Si= 28; Rb= 85,5; Cs= 133;C = 12; Ar= 18; Ne=10 )
A. Phần chung: (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Chất khử là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.
B. Sự oxi hoá ứng với sự giảm số oxi hoá của một nguyên tố.
C. Sự khử ứng với sự tăng số oxi hoá của một nguyên tố.
D. Chất oxi hoá là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.
Câu 2: Số mol electron sinh ra khi có 2 mol Cu bị oxi hoá thành Cu2+ là:

A. 2 mol electron
B. 4 mol electron.
C. 3,0 mol electron
D. 1 mol electron.

Câu 3: Cho dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7              ;Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định số phân tử oxit có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực là ? ?(Độ âm điện : Na = 0,93 ; Mg = 1,31 ; Al =1,61 ; Si = 1,9 ; P = 2,19; S = 2,58; Cl = 3,16; O = 3,44)
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 4: Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là :

A. 0,  –2,  +6,  +4.
B. 0,  –2,  +4,  –4.
C. 0,  –2,  –6,  +4.
D. 0,  +2,  +6,  +4.
Câu 5: Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6 3s23p6 . Liên kết trong phân tử X2 thuộc loại liên kết nào sau đây:

A. cộng hóa trị phân cực.
B. ion.
C. cho nhận.
D. cộng hóa trị không cực.
Câu 6: Cho biết phương trình hoá học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 chất nào bị oxi hoá?

A. Nguyên tử Zn.
B. Ion H+.
C. Phân tử 
[image: image53.wmf]+
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D. Ion Cl-
Câu 7: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất với Hiđro nguyên tố R chiếm 94,12 %. Tìm tên nguyên tố R ?

A. nitơ.
B. lưu huỳnh.
C. photpho.
D. cacbon.

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số khối của Y là?

A. 12
B. 23
C. 40
D. 24
Câu 9: Cấu hình electron nào sau đây là đúng:

A. 1s22s22p63s23p63d104s1
B. 1s22s22p63s23d54s1
C. 1s22s22p63p63d44s2
D. 1s22s22d63s2
Câu 10: Nguyên tử  của nguyên tố  X ở  ô thứ 20  . Cấu hình electron của X2+ là?

A. [Ne]4s2.
B. [Ar]4s2.
C. [Ne]3s23p6
D. [Ar]4s2 4p2.
Câu 11: Nhóm nguyên tố nào mà hợp chất oxit có hoá trị cao nhất tương ứng với công thức chung là X2O3?

A. nhóm IA.
B. nhóm IIA.
C. nhóm IIIA.
D. nhóm VA.

Câu 12: Bản chất của liên kết cộng hóa trị có cực là

A. đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện lớn hơn.
B. đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện nhỏ hơn.
C. đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.
D. đôi electron lệch về phía nguyên tử có tính phi kim yếu.
Câu 13: Oxi có 3 đồng vị với hàm lượng phần trăm số nguyên tử tương ứng là 16O ( 99,757%), 17O (0,038%), 18O (0,205%). Nếu lấy nguyên tử khối bằng số khối thì nguyên tử khối trung bình của Oxi bằng ?

A. 8,0
B. 17,0
C. 16,0
D. 16,2
Câu 14: Trong các hạt sau đây, hạt nào  không  mang điện tích?

A. Proton.                       B. Electron.                     C. Nơtron.                       D. Electron và proton.
Câu 15: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khối hơi so với He bằng 9,25. Nồng độ mol/lít HNO3 trong dung dịch đầu là:
A. 1,7M.
B. 1,2M.
C. 1,4M.
D. 0,28M.
Câu 16: Cho 7,8  gam K tác dụng với 100 ml  H2O, tính nồng độ % của dung dịch thu được ?

A. 10,5%
B. 10,4%
C. 4,8 %
D. 11,2%
Câu 17: Ba nguyên tố A (Z = 11), B (Z = 12), C (Z = 13) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit này là:

A. X, T, Y.
B. T, Y, X.
C. X, Y, T.
D. T, X, Y.

Câu 18: Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 7 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 7.
B. 9.
C. 10.
D. 8.
Câu 19: Cho Cu tác dụng dung dịch HNO3 thu được muối Cu(NO3)2 và hỗn hợp khí gồm 0,1mol NO 

và 0,2 mol NO2 . Khối lượng Cu đã phản ứng là :

A. 3,2g
B. 12,8g
C. 6,4
D. 16g
Câu 20: C«ng thøc electron cña ph©n tö NH3 lµ:

A. 
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[image: image56.wmf]H:N:H

H

××


C. 
[image: image57.wmf]H:N:H

H

××

××


D. 
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B. PHẦN TỰ LUẬN: Thí sinh chọn một trong hai phần sau.

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: Fe = 56; S= 32; H=1; O=16; Cu=64; Al=27; N=14; Mg=24. 

I. Phần 1: Chương trình chuẩn.

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: H2; HNO3.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
[image: image59.wmf]32
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X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron  ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Zn + HNO3 
[image: image60.wmf]®

 Zn(NO3)2 + NO2
[image: image61.wmf]­

  + H2O

b. Mg + HNO3 
[image: image62.wmf]®

 Mg(NO3)2    +  NxOy 
[image: image63.wmf]­

     +H2O.

Câu 4: (1đ) Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính giá trị của m.


Câu 5: (1đ) Cho 12 gam hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 11,2 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

II. Phần 2: Chương trình nâng cao:

Câu 1:(1đ) Viết công thức electron; công thức cấu tạo của các chất sau: CO2; H2SO4.

Câu 2: (1đ) Cho kí hiệu nguyên tử: 
[image: image64.wmf]14

7

X. Hãy:

a. Xác định số proton; số electron; số nơtron; số khối của X.

b. Viết cấu hình electron nguyên tử X.

c. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn (chu kỳ, nhóm).

d. Viết công thức hợp chất khí với hiđro và công thức hiđroxit tương ứng của X 

Câu 3: (1đ) Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron  ( gộp bước 1 và 4 ; 2 và 3 ):
a. Mg + HNO3 
[image: image65.wmf]®

 Mg(NO3)2 + NO2
[image: image66.wmf]­

  + H2O

b. Fe + HNO3 
[image: image67.wmf]®

 Fe(NO3)3 +  NxOy 
[image: image68.wmf]­

  + H2O

Câu 4: (1đ) Hãy mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử BeCl2 bằng thuyết lai hóa.


Câu 5: (1đ) Hòa tan hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp Cu, Al (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Tính giá trị của V.

-------------------------------------------

----------- HẾT ----------

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA 10

Năm học 2014 – 2015  đề 1 và 3

	Nội dung
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	
	
	Số câu
	Số điểm

	Cấu tạo nguyên tử
	2
	1
	2
	
	5
	1,25

	Định luật tuần hoàn
	1
	2
	2
	1
	6
	1,5

	Liên kết hóa học
	3
	1
	1
	
	5
	1,25

	Phản ứng ô xi hóa khử
	1
	1
	1
	1
	4
	1

	Tổng 
	7

(35%)
	5

(25%)
	6

(30%)
	2

(10%)
	20
	5


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA 10

Năm học 2014 – 2015  đề 2 và 4

	Nội dung
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	
	
	Số câu
	Số điểm

	Cấu tạo nguyên tử
	2
	1
	2
	
	5
	1,25

	Định luật tuần hoàn
	1
	2
	1
	1
	5
	1,25

	Liên kết hóa học
	3
	1
	1
	
	5
	1,25

	Phản ứng ô xi hóa khử
	1
	1
	2
	1
	5
	1,25

	Tổng 
	7

(35%)
	5

(25%)
	6

(30%)
	2

(10%)
	20
	5


ĐÁP ÁN

A. Phần chung:( 5 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm

	Câu
	101
	102
	103
	104

	1
	B
	D
	D
	D

	2
	D
	D
	A
	B

	3
	D
	B
	B
	C

	4
	D
	C
	C
	A

	5
	B
	B
	C
	D

	6
	B
	D
	D
	A

	7
	C
	A
	D
	B

	8
	A
	C
	A
	D

	9
	C
	D
	B
	A

	10
	A
	C
	C
	C

	11
	B
	A
	A
	C

	12
	B
	C
	C
	A

	13
	C
	B
	B
	C

	14
	D
	C
	A
	C

	15
	D
	A
	A
	D

	16
	A
	A
	D
	B

	17
	A
	B
	B
	B

	18
	C
	D
	C
	B

	19
	C
	B
	D
	D

	20
	A
	A
	B
	A


. HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN: Lưu ý: mọi cách lập luận khác cho kết quả đúng đều cho điểm tối đa
Đề 1:

I. Phần 1: 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ N2:

[image: image193.emf] 

       │      


                                                              
[image: image69.wmf]N
[image: image70.wmf]º

N

Công thức electron                          Công thức cấu tạo
	0,5đ

	
	+ SO3:

[image: image194.wmf]2
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[image: image195.wmf]2
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[image: image71.wmf]OSO

=®


                                                                 O 

  Công thức electron                           Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  17 electron, 17 proton, 18 nơtron, A=35

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: HCl 

   Công thức hiđroxit tương ứng: HclO4
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. 3Cu + 8HNO3 
[image: image72.wmf]®

 3Cu(NO3)2 + 2NO
[image: image73.wmf]­

  + 4H2O


[image: image74.wmf]2
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	0,5đ

	
	b. 3FexOy + (12x-2y)HNO3 
[image: image75.wmf]®

  3xFe(NO3)3  + (3x-2y)NO 
[image: image76.wmf]­

+ (6x-y)H2O


[image: image77.wmf]2/
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	4
	
[image: image78.wmf]3
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[image: image79.wmf]64
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xmol             3xmol                               0,3mol    0,15mol

   
[image: image80.wmf]2
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Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x = 0,3 
[image: image81.wmf]Þ

x = 0,1

m= 0,1.56=5,6(g)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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[image: image82.wmf]2
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[image: image83.wmf]3
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[image: image84.wmf]54
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xmol            2xmol                 ymol           3ymol                   0,8mol  0,8mol

Số mol của NO2 là: 
[image: image85.wmf]2
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Đặt x, y lần lượt là số mol của Cu, Al. Ta có hệ:


[image: image86.wmf]{
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%mCu = 
[image: image87.wmf]0,1.64

.100

11,8

=54,24(%)    ;%mAl =100 – 54,24 = 45,76(%)     
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


II. Phần 2:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ Cl2:

[image: image196.wmf]2
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                                                              Cl-Cl

Công thức electron                          Công thức cấu tạo
	0,5đ

	
	+ C2H4:


                                                          
[image: image88.wmf]HCCH

-=-


                                                                  H    H

  Công thức electron                                     Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  15 electron, 15 proton, 16 nơtron, A=31

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: PH3 

   Công thức hiđroxit tương ứng: H3PO4

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. Cu + 4HNO3 
[image: image89.wmf]®

 Cu(NO3)2 + 2NO2
[image: image90.wmf]­

  + 2H2O


[image: image91.wmf]2
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	0,5đ

	
	b. 2FexOy+(6x-2y)H2SO4đặc 
[image: image92.wmf]o

t

ur

xFe2(SO4)3+(3x-2y)SO2 
[image: image93.wmf]­

+(6x-2y)H2O


[image: image94.wmf]2/
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	0,5đ

	4
	Nguyên tử B có cấu hình 1s22s22p1. Khi nguyên tử B ở trạng thái lai hóa sp2. Nguyên tử B dùng ba obitan lai hóa sp2 xen phủ với ba obitan p của nguyên tử F tạo thành ba liên kết 
[image: image95.wmf]s

.
	1,0đ

	5
	
[image: image96.wmf]2
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[image: image97.wmf]3

3

o

AlAle

+

®+

;                

0,1mol            0,2mol             0,1mol          0,3mol                   


[image: image98.wmf]52
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[image: image99.wmf]54
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      3xmol   xmol                            ymol     ymol

Đặt a là số mol của Mg => nAl= a. Ta có: 24a + 27a = 5,1 => a=0,1 (mol)

Đặt x, y lần lượt là số mol của NO và NO2.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có:
NO          30
  8

  
[image: image100.wmf]M

=19.2

N​O2           46

   8

=> x = y (1)
Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:     3x + y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ta có  x = y = 0,125(mol)

· V = 0,125.2.22,4=5,6(lit) 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ




Đề 2:

I. Phần 1:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ H2:


[image: image101.wmf]    H : H                                                    H-H

Công thức electron                          Công thức cấu tạo
	0,5đ

	
	+ HNO3:


                                                          
[image: image102.wmf]HONO

--=


                                                                        O 

  Công thức electron                                     Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  16 electron, 16 proton, 16 nơtron, A=32

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: H2S 

   Công thức hiđroxit tương ứng: H2SO4
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. Zn + 4HNO3 
[image: image103.wmf]®

 Zn(NO3)2 + 2NO2
[image: image104.wmf]­

  + 2H2O


[image: image105.wmf]2
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	b. (5x-2y)Mg + (12x-2y)HNO3 
[image: image106.wmf]®

 (5x-2y)Mg(NO3)2 + 2NxOy +(6x-y)H2O.


[image: image107.wmf]2
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xmol             3xmol                               0,6mol    0,3mol

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x = 0,6 
[image: image110.wmf]Þ

x = 0,2

m= 0,2.27=5,4(g)
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Số mol của NO2 là: 
[image: image114.wmf]2
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Đặt x, y lần lượt là số mol của Cu, Fe. Ta có hệ:


[image: image115.wmf]{
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%mCu = 
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II. Phần 2:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ Cl2:


                                                              Cl-Cl

Công thức electron                          Công thức cấu tạo
	0,5đ

	
	+ C2H4:


                                                          
[image: image117.wmf]HCCH

-=-


                                                                  H    H

  Công thức electron                                     Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  15 electron, 15 proton, 16 nơtron, A=31

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: PH3 

   Công thức hiđroxit tương ứng: H3PO4
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. Cu + 4HNO3 
[image: image118.wmf]®

 Cu(NO3)2 + 2NO2
[image: image119.wmf]­

  + 2H2O


[image: image120.wmf]2
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	b. 2FexOy+(6x-2y)H2SO4đặc 
[image: image121.wmf]o
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xFe2(SO4)3+(3x-2y)SO2 
[image: image122.wmf]­

+(6x-2y)H2O
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	0,5đ

	4
	Nguyên tử B có cấu hình 1s22s22p1. Khi nguyên tử B ở trạng thái lai hóa sp2. Nguyên tử B dùng ba obitan lai hóa sp2 xen phủ với ba obitan p của nguyên tử F tạo thành ba liên kết 
[image: image124.wmf]s
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	1,0đ

	5
	
[image: image125.wmf]2
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0,1mol            0,2mol             0,1mol          0,3mol                   


[image: image127.wmf]52
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      3xmol   xmol                            ymol     ymol

Đặt a là số mol của Mg => nAl= a. Ta có: 24a + 27a = 5,1 => a=0,1 (mol)

Đặt x, y lần lượt là số mol của NO và NO2.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có:
NO          30
  8

  
[image: image129.wmf]M

=19.2
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   8

=> x = y (1)
Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:     3x + y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ta có  x = y = 0,125(mol)

· V = 0,125.2.22,4=5,6(lit) 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ




Đề 3:

I.Phần 1:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ N2:


                                                              
[image: image130.wmf]N
[image: image131.wmf]º

N

Công thức electron                          Công thức cấu tạo


	0,5đ

	
	+ SO3:


                                                          
[image: image132.wmf]OSO
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                                                                 O 

  Công thức electron                           Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  17 electron, 17 proton, 18 nơtron, A=35

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: HCl 

   Công thức hiđroxit tương ứng: HClO4
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. 3Cu + 8HNO3 
[image: image133.wmf]®

 3Cu(NO3)2 + 2NO
[image: image134.wmf]­

  + 4H2O


[image: image135.wmf]2
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	b. 3FexOy + (12x-2y)HNO3 
[image: image136.wmf]®

  3xFe(NO3)3  + (3x-2y)NO 
[image: image137.wmf]­

+ (6x-y)H2O
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[image: image139.wmf]3

3

o

FeFee

+

®+

                             
[image: image140.wmf]64

2

SeS

++

+®


xmol             3xmol                               0,3mol    0,15mol
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Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x = 0,3 
[image: image142.wmf]Þ
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Số mol của NO2 là: 
[image: image146.wmf]2
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Đặt x, y lần lượt là số mol của Cu, Al. Ta có hệ:
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%mCu = 
[image: image148.wmf]0,1.64
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=54,24(%)   ;  %mAl =100 – 54,24 = 45,76(%)     
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II. Phần 2:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ CO2:

                                                         O = C = O

Công thức electron                          Công thức cấu tạo


	0,5đ

	
	+ H2SO4:




                                                          

               


  Công thức electron                                     Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  7 electron, 7 proton, 7 nơtron, A=14

- Cấu hình electron: 1s22s22p5
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: NH3 

   Công thức hiđroxit tương ứng: HNO3

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. Mg + 4HNO3 
[image: image149.wmf]®

 Mg(NO3)2 + 2NO2
[image: image150.wmf]­

  + 2H2O
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	b. (5x-2y)Fe+(18x-6y)HNO3
[image: image152.wmf]®

(5x-2y)Fe(NO3)3+3NxOy 
[image: image153.wmf]­

+(9x-3y) H2O
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	4
	Nguyên tử Be có cấu hình 1s22s2. Khi nguyên tử Be ở trạng thái lai hóa sp. Nguyên tử Be dùng hai obitan lai hóa sp xen phủ với hai obitan p của nguyên tử clo tạo thành hai liên kết 
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0,1mol            0,2mol             0,2mol          0,6mol                   
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      3xmol   xmol                            ymol     ymol

Đặt a là số mol của Cu => nAl= a. Ta có: 64a + 27.a = 9,1 => a=0,1 (mol)

Đặt x, y lần lượt là số mol của NO và NO2.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có:
NO          30
  8

  
[image: image160.wmf]M
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   8

=> x = y (1)
Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:     3x + y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ta có x = y = 0,125(mol)  V = 0,125.2.22,4=5,6(lit)
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 Đề 4:

I. Phần 1:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ H2:


[image: image161.wmf]    H : H                                                    H-H

Công thức electron                          Công thức cấu tạo
	0,5đ

	
	+ HNO3:
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  Công thức electron                                     Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  16 electron, 16 proton, 16 nơtron, A=32

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: H2S 

   Công thức hiđroxit tương ứng: H2SO4
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	3
	a. Zn + 4HNO3 
[image: image163.wmf]®

 Zn(NO3)2 + 2NO2
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  + 2H2O
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	b. (5x-2y)Mg + (12x-2y)HNO3 
[image: image166.wmf]®

 (5x-2y)Mg(NO3)2 + 2NxOy +(6x-y)H2O.
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xmol             3xmol                               0,6mol    0,3mol

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x = 0,6 
[image: image170.wmf]Þ
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	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	5
	
[image: image171.wmf]2

2

o

CuCue

+

®+

;                
[image: image172.wmf]3

3

o

FeFee

+

®+

;                
[image: image173.wmf]54

1

NeN

++

+®


xmol            2xmol                 ymol           3ymol                   0,5mol  0,5mol

Số mol của NO2 là: 
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11,2

0,5()

22,4

NO

nmol

==


Đặt x, y lần lượt là số mol của Cu, Fe. Ta có hệ:
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II. Phần 2:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ CO2:

                                                         O = C = O

Công thức electron                          Công thức cấu tạo


	0,5đ

	
	+ H2SO4:




                                                          

               


  Công thức electron                                     Công thức cấu tạo
	0,5đ

	2
	- X có  7 electron, 7 proton, 7 nơtron, A=14

- Cấu hình electron: 1s22s22p5
- Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

- Công thức hợp chất khí với hiđro: NH3 

   Công thức hiđroxit tương ứng: HNO3

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. Mg + 4HNO3 
[image: image177.wmf]®

 Mg(NO3)2 + 2NO2
[image: image178.wmf]­

  + 2H2O


[image: image179.wmf]2
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	b. (5x-2y)Fe+(18x-6y)HNO3
[image: image180.wmf]®

(5x-2y)Fe(NO3)3+3NxOy 
[image: image181.wmf]­

+(9x-3y) H2O
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	4
	Nguyên tử Be có cấu hình 1s22s2. Khi nguyên tử Be ở trạng thái lai hóa sp. Nguyên tử Be dùng hai obitan lai hóa sp xen phủ với hai obitan p của nguyên tử clo tạo thành hai liên kết 
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0,1mol            0,2mol             0,2mol          0,6mol                   
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      3xmol   xmol                            ymol     ymol

Đặt a là số mol của Cu => nAl= a. Ta có: 64a + 27.a = 9,1 => a=0,1 (mol)

Đặt x, y lần lượt là số mol của NO và NO2.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có:
NO          30
  8

  
[image: image188.wmf]M
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   8

=> x = y (1)
Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:     3x + y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ta có x = y = 0,125(mol)

V = 0,125.2.22,4=5,6(lit)
	0,25đ
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0,25đ

0,25đ
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